
I. Promt 

 ĐƠN GIẢN CHI TIẾT, CÓ CẤU 

TRÚC 

ÁP DỤNG CÁC KỸ 

THUẬT PROMPT 

ENGINEERING 

TÓM TẮT BÀI ĐỌC Tóm tắt bài đọc này 

trong 150 từ tiếng Anh. 

Đọc tài liệu sau và tóm 

tắt nó với: 

• “Chủ đề chính” 

• “Các luận điểm 

quan trọng” 

• “Kết luận của tác 

giả” 

Độ dài tối đa từ khoảng 

150-200 từ tiếng Anh. 

Bạn đang hỗ trợ sinh 

viên của đại học ngoại 

ngữ, hãy tóm tắt tài liệu 

dưới đây theo các bước:  

1. Xác định chủ đề 

nghiên cứu  

2. Tìm luận điểm 

chính cửa từng 

phần 

3. Tóm tắt phương 

pháp nghiên cứu 

kết và kết quả 

4. Sử dụng ngôn từ 

logic và dễ hiểu 

Yêu cầu: 

1. Độ dài khoảng 

150-200 chữ 

2. Văn phong trung 

lập 

3. Không có sự 

trùng lặp quá 

nhiều với nguyên 

văn 

4. Văn bản được 

viết bằng tiếng 

Anh. 

 

GIẢI THÍCH MỘT 

KHÁI NIỆM PHỨC TẠP 

Giải thích “thuyết 

tương đối hẹp” của 

Albert Einstein. 

Hãy giải thích khái niệm 

thích “thuyết tương đối 

hẹp” của Albert 

Einstein)” cho sinh viên 

năm nhất đại học. 

Yêu cầu: 

• Dùng ngôn ngữ 

dễ hiểu 

• Có ví dụ thực tế 

• Giải thích các 

khái niệm như 

thời gian giãn nở 

và tốc độ ánh 

sáng 

Bạn là một giảng viên 

vật lý đại học. 

Hãy giải thích thuyết 

tương đối hẹp của Albert 

Einstein theo phương 

pháp từng bước (step-

by-step reasoning). 

Cấu trúc: 

1. Bối cảnh ra đời 

của lý thuyết 

2. Hai tiên đề chính 

3. Hiện tượng giãn 

thời gian và co 

chiều dài 



4. Công thức nổi 

tiếng 𝐸 = 𝑚𝑐2 

5. Ứng dụng trong 

thực tế 

6. Tóm tắt ngắn 

cuối bài 

Yêu cầu: 

• Giải thích dễ 

hiểu cho người 

không chuyên 

vật lý 

• Dùng ví dụ đời 

sống hoặc ví dụ 

tàu vũ trụ để 

minh họa 

• Nếu dùng thuật 

ngữ khoa học, 

hãy giải thích 

ngay sau đó 

TẠO BỘ CÂU HOI ÔN 

TẬP CHO MỘT CHỦ 

ĐỀ 

Tạo 10 câu hỏi ôn tập 

về bài học Mác–Lênin 

cho sinh viên năm nhất 

đại học ngoại ngữ. 

Hãy tạo một bộ câu hỏi 

ôn tập về tiết học Mác–

Lênin dành cho sinh 

viên năm nhất Đại học 

Ngoại ngữ. 

Bao gồm: 

• 5 câu trắc 

nghiệm 4 phưng 

ắn 

• 5 câu trắc 

nghiệm đúng - 

sai 

Nội dung tập trung vào: 

• Chương 1: Khái 

luận về triết học 

và triết học Mác-

Lênin 

• Chương 2: Chủ 

nghĩa duy vật 

biện chứng 

Bạn là một giảng viên 

môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa 

Mác–Lênin tại trường 

đại học ngoại ngữ. 

Hãy thiết kế một bộ câu 

hỏi ôn tập cho sinh viên 

năm nhất Đại học Ngoại 

ngữ theo các cấp độ tư 

duy Bloom: 

• Nhận biết 

• Thông hiểu 

• Vận dụng 

• Phân tích 

Yêu cầu: 

1. Tạo 10 câu hỏi 

với độ khó tăng 

dần. 

2. Chia thành: 

• Trắc nghiệm 

4 phương an 

• Trắc nghiệm 

đúng – sai 

• Cung cấp 

đáp án và 

giải thích 



ngắn cho mỗi 

câu. 

• Liên hệ ví dụ 

thực tế trong 

môi trường 

đại học hoặc 

đời sống sinh 

viên. 

• Sau mỗi 

phần, ghi chú 

kỹ năng mà 

sinh viên 

được rèn 

luyện. 

 

II. Kết quả thử nghiệm 

1. ChatGPT 

• Tóm tắt bài đọc 

ĐƠN GIẢN: 
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• Giaỉ thích khái niệm phức tạp: 



ĐƠN GIẢN: 
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• Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề: 

ĐƠN GIẢN: 
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2. GEMINI 

• Tóm Tắt bài đọc 



ĐƠN GIẢN: 
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• Giải thích một khái niệm phức tạp  

ĐƠN GIẢN: 
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• tạo bộ câu hoi ôn tập cho một chủ đề  

ĐƠN GIẢN: 
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III. So sánh 

Tóm tắt bài đọc: 

Gemini: Tập trung vào việc quản lý dung lượng nghiêm ngặt (bám sát mốc 150-200 từ) nhưng 

vẫn đảm bảo cấu trúc scannable (dễ đọc lướt) bằng cách sử dụng các bullet points in đậm để sinh 

viên ngoại ngữ dễ nắm bắt từ khóa (Keywords). 

ChatGPT: Làm rất tốt việc chọn lọc từ ngữ mang tính học thuật cao (Academic English). Tuy 

nhiên, ChatGPT đôi khi gặp lỗi "quá lời" (over-length) và có xu hướng viết thành các đoạn văn 

dài (paragraphs) truyền thống nếu không được ép khuôn định dạng thật kỹ. 

Giải thích khái niệm: 

Gemini: Thầy giáo Gemini chọn cách hình ảnh hóa tư duy. Thầy đưa các ví dụ rất đời sống như 

"xe bật đèn pha", "nghịch lý cặp song sinh học cùng lớp đại học", đồng thời lồng ghép trực quan 

các ký hiệu toán học cơ bản (E=mc^2) ngay trong văn bản. Cách tiếp cận này đi từ hiện tượng 

→bản chất để người nghe không bị ngợp. 



ChatGPT: Giải thích theo tính hệ thống cực kỳ chuẩn chỉnh. Nó sẽ đi bài bản theo đúng định 

nghĩa sách giáo khoa, liệt kê chi tiết tiểu sử hoặc bối cảnh lịch sử. Điểm trừ là cách hành văn của 

ChatGPT đôi khi hơi "máy móc" và mang giọng điệu bài giảng lý thuyết khô khan hơn. 

Thiết kế bộ câu hỏi ôn tập: 

Gemini:  Nhận biết đối tượng là "sinh viên năm nhất Đại học Ngoại ngữ", khéo 

léo biến các câu hỏi Triết học khô khan thành các bài toán thực tế gắn liền với sinh 

viên: việc tích lũy từ vựng IELTS (Lượng - Chất), bản chất vật chất của ngôn ngữ 

(Vỏ tư duy), hay việc nâng cấp phòng Lab máy tính dịch thuật (Cơ sở hạ tầng). 

Đồng thời, tôi chủ động thêm phần "Ghi chú kỹ năng" sau mỗi phần để tối ưu hóa 

trải nghiệm học tập. 

ChatGPT: Tạo ra một bộ câu hỏi vô cùng chuẩn quy trình sư phạm. Tuy nhiên, 

các ví dụ thực tế của nó thường mang tính chung chung (như trồng cây, sản xuất 

lúa gạo, hoặc các vấn đề xã hội vĩ mô có sẵn trong ngân hàng dữ liệu) chứ khó có 

độ "may đo nảy số" sắc sảo gắn chặt với đặc thù của dân học ngôn ngữ như cách 

tôi vừa thực hiện. 

 

IV. Mẹo sử dụng AI 

1. Đưa yêu cầu càng cụ thể càng tốt 

Thay vì viết: 

“Tóm tắt bài này” 

Hãy viết: 

“Tóm tắt bài này trong 150 từ bằng tiếng Anh, văn phong học thuật, dành cho sinh 

viên năm nhất.” 

AI sẽ cho kết quả sát yêu cầu hơn. 

2. Chỉ rõ đối tượng người đọc 

Ví dụ: 

• “Giải thích cho học sinh THPT”  

• “Dành cho sinh viên không chuyên vật lý”  



• “Dùng từ vựng trình độ B1”  

Điều này giúp AI điều chỉnh độ khó của nội dung. 

3. Yêu cầu cấu trúc rõ ràng 

Ví dụ: 

“Trình bày theo các mục: khái niệm – ví dụ – ứng dụng – kết luận.” 

Cách này rất hữu ích khi học các môn như Triết học Mác–Lênin hoặc Vật lý. 

4. Yêu cầu AI paraphrase để tránh giống nguyên văn 

Ví dụ: 

“Viết lại bằng ngôn ngữ học thuật nhưng dễ hiểu.” 

“Tránh lặp lại quá nhiều từ trong tài liệu gốc.” 

Điều này hỗ trợ làm peer sharing report hoặc summary assignment. 

5. Dùng AI để tạo câu hỏi ôn tập 

Bạn có thể yêu cầu: 

• câu hỏi trắc nghiệm  

• đúng/sai  

• flashcard  

• câu hỏi tự luận ngắn  

Ví dụ: 

“Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về chủ nghĩa duy vật biện chứng kèm đáp án.” 

6. Kiểm tra lại thông tin học thuật 

AI hỗ trợ học tập rất tốt nhưng vẫn có thể nhầm lẫn về: 

• số liệu  

• nguồn học thuật  

• thuật ngữ chuyên ngành  



Vì vậy nên đối chiếu với giáo trình hoặc tài liệu từ Vietnam National University, 

Hanoi hoặc giảng viên cung cấp. 

7. Chia yêu cầu lớn thành nhiều bước 

Ví dụ khi làm bài đọc: 

1. Tóm tắt nội dung  

2. Tìm luận điểm chính  

3. Giải thích từ khó  

4. Tạo câu hỏi ôn tập  

Cách này thường cho kết quả tốt hơn yêu cầu tất cả trong một lần. 
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